
UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN  2.067.469     517.345          25            72 

I Thu nội địa  2.067.469     517.345          25            72 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước         2.096 

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài            845 

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh     287.000     180.562          63          121 

4 Thuế thu nhập cá nhân       32.000       21.303          67          109 

5 Thuế bảo vệ môi trường       85.034          102 

6 Lệ phí trước bạ       77.400       27.462          35            80 

7 Thu phí, lệ phí         7.190         4.659          65          127 

8 Các khoản thu về nhà, đất  1.643.879     184.076          11            44 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp            854            413          48            50 

- Thu tiền sử dụng đất  1.640.000     182.492          11            44 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước         1.650            508          31            66 

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản         1.375            663          48          102 

9 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

10 Thu khác ngân sách       16.500         7.973          48          103 

- Phạt VPHC do CQ tỉnh thực hiện            600          -               -   

- Phạt ATGT         5.500            170            3          100 

- Thu khác         3.300         7.803        236          103 

11 Thu cố định tại xã         3.500         3.333          95          101 

Tr.đó: thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất         2.747 

12 Thu các khoản huy động đóng góp                2 

II Thu viện trợ

B

THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
 1.734.187     350.739          23          205 

1 Từ các khoản thu phân chia  1.726.244     345.544          32          275 

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%         7.943         5.195            3          239 
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